
LỰC LƯỢNG TNXP TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
THANH NIÊN XUNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 12 THAM GIA KIỂM TRA CUỐI HKII, NĂM HỌC 2024 - 2025
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN - CƠ SỞ CỦ CHI

PHÒNG: 203 (SÁNG)

STT SBD Họ và tên
Năm sinh

Nơi sinh Ghi chú
Nam Nữ

1 025621 Nguyễn Thái Phương Khanh 25/10/2006 TP HCM 12D1
2 025622 Nguyễn Duy Gia Khánh 07/11/2007 TP HCM 12D4
3 025623 Trương Nguyễn Đăng Khoa 30/09/2007 TP HCM 12D2
4 025624 Phan Hoàng Anh Khoa 10/08/2007 TP HCM 12D3
5 025625 Võ Trần Đăng Khôi 22/01/2007 TP HCM 12D4
6 025626 Mai Trung Kiên 08/11/2005 Bình Dương 12D2
7 025627 Nguyễn Văn Kiên 14/01/2007 TP HCM 12D4
8 025628 Trần Ngọc Hà Linh 08/11/2006 TP HCM 12D1
9 025629 Nguyễn Ngọc Phương Linh 13/07/2007 TP HCM 12D2

10 025630 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 22/08/2007 TP HCM 12D2
11 025631 Nguyễn Ngọc Thúy Linh 22/08/2007 TP HCM 12D2
12 025632 Phan Gia Linh 05/06/2007 Cà Mau 12D3
13 025633 Nguyễn Hữu Lộc 03/11/2007 TP HCM 12D3
14 025634 Lê Thanh Long 03/09/2003 Long An 12D3
15 025635 Đoàn Khánh Ly 24/08/2007 Tây Ninh 12D1
16 025636 Trần Minh Mẫn 28/02/2007 TP HCM 12D4
17 025637 Nguyễn Thụy Trà My 16/08/2006 TP HCM 12D1
18 025638 Nguyễn Yến My 30/03/2006 TP HCM 12D1
19 025639 Nguyễn Thị Thúy Nga 15/09/2007 Hà Nội 12D2
20 025640 Trần Nguyễn Quỳnh Ngân 18/08/2007 TP HCM 12D1
21 025641 Châu Kim Ngân 11/10/2007 TP HCM 12D2
22 025642 Phạm Ngọc Tuyết Ngân 28/02/2007 TP HCM 12D3
23 025643 Võ Thu Ngân 08/01/2007 TP HCM 12D3
24 025644 Đàm Xuân Nghi 08/06/2007 TP HCM 12D1
25 025645 Nguyễn Thị Thanh Nghi 04/08/2007 TP HCM 12D4
26 025646 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10/06/2007 TP HCM 12D3
27 025647 Trịnh Hồng Ngọc 17/11/2007 Bình Định 12D4
28 025648 Nguyễn Đinh Thiện Nhân 12/06/2007 Tây Ninh 12D1
29 025649 Dương Yến Nhi 14/10/2006 An Giang 12D1
30 025650 Lê Nguyễn Phương Nhi 02/11/2006 TP HCM 12D1

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP./.


